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1 1356010086 Phan Trương Hoàng Nhung GT18977
Những yếu tố của báo chí : những điều người làm báo nên biết và 
công chúng nên kỳ vọng / Bill Kovach, Tom Rosenstiel ; Huỳnh 
Hoa, Sơn Tùng dịch.

04/04/17 30/06/17 40

2 1356010114 Nguyễn Trương Thanh Thảo 1VVa12548 Đường thi tuyển dịch / Trương Đình Tín (Dịch giả) , T1: Kể 
chuyện đất nước văn hóa Việt Nam.- 6 13/01/17 13/01/17 208

3 1356020030 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 3VNa12164 Tuyển tập 30 truyện ngắn viết về Dak Lak / Y Điêng ...[Và những 
người khác] 27/12/16 10/01/17 211

4 1356060028 Lê Châu Thiện Tâm 3VVa21351 Tâm lý học đại cương / Nguyễn Quang Uẩn, Trần Hữu Luyến, 
Trần Quốc Thành (Biên soạn) 16/01/17 30/01/17 191

5 1356060044 Trần Thị Vân Anh VVa52643
Văn hóa gốm của người Việt vùng đồng bằng Sông Hồng / 
Trương Minh Hằng ; Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện 
nghiên cứu văn hóa.

05/06/17 19/06/17 51

VVa33390 Giáo dục và đào tạo chìa khóa của sự phát triển : sách tham khảo / 
Đinh Văn Ân, Hoàng Thu Hòa chủ biên.

VVa36172 Những vấn đề lý luận giáo dục : theo nghĩa hẹp / Bùi Ngọc Hồ.

VVa38228 Xã hội học giáo dục : sách chuyên khảo / Lê Ngọc Hùng.

3AV5988 The first book of the Human senses / Gene Liberty

3VVa20719
Các học thuyết về nhân cách = Theories of personality / Barry D. 
Smith, Harold J. Vetter ; Nguyễn Kim Dân dịch ; Phạm Ngọc 
Đinh hiệu đính.

3VVa22162 Bí quyết tìm kiếm khách hàng tiềm năng : 50 bí quyết để có khách 
hàng một cách dễ dàng / Vương Hồng biên soạn.

8 1357020058 Diệp Phương Hoàng Oanh SV326
Учебник русского языка. Практическая грамматика с 
упражнениями. Учеб. пособие для студентов - иностранцев. 
И.М. Пулькина. , Е.Б. Захава - Некрасова.

18/04/17 18/04/17 113

9 1VVa3715 Văn học dân gian đồng bằng sông Cửu Long / Khoa ngữ văn Đại 
học Cần Thơ.

10 LA6649
Truyền thuyết và giai thoại về các nhân vật lịch sử Nam bộ từ 
cuối thế kỷ XIX trở về trước luận án Tiến sĩ : 62.22.34.01 / Lê Thị 
Diệu Hà ; Bùi Mạnh Nhị hướng dẫn.

1356080068 25/05/17Nguyễn Bá Thành Luân

7

6

1357010139 Phan Kim Ngân 18/07/17

DANH SÁCH BẠN ĐỌC MƯỢN TÀI LIỆU QUÁ HẠN TÍNH ĐẾN NGÀY 09.08.2017

08/06/17 62

603/08/171456010014 Trần Thị Ngọc Diệp 03/08/17

01/08/17 8



11 1456010023 Lê Nguyễn Mộng Điệp VVa56119 Chủ nghĩa hiện đại trong văn học nghệ thuật / Nguyễn Văn Dân. 10/05/17 24/05/17 77

12 1456010135 Nguyễn Lê Thanh Thủy VVa41121 Văn học Nga trong nhà trường / Hà Thị Hòa biên soạn, tuyển 
chọn. 22/05/17 05/06/17 65

13 1456040025 Hồ Đức Hoàng GT19007 Nhân học đại cương / Nguyễn Văn Tiệp ... [và những người khác]. 17/05/17 30/06/17 40

4VNa11669 Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao / Vũ Dương Huân

4VVa15186 Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh / Nguyễn Dy Niên

VVa34192 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại một số nội dung cơ bản / Đỗ 
Đức Hinh.

VVa34242 Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và sự vận dụng của Đảng 
trong thời kỳ đổi mới / Đinh Xuân Lý.

15 1456070027 Trần Thị Khánh Hoà 2GT15968 Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 14/02/17 30/06/17 40

4VVa21232 Lịch sử Việt Nam cận hiện đại 1858 - 1975 / Hà Minh Hồng.

4VVa3448 Lào : đất nước - con người / Hoài Nguyên.

17 1456080105 Trần Vũ Thanh Thanh VVa59567 Hiểu thế giới : các mối quan hệ quốc tế / Pascal Boniface ; Ngô 
Hữu Long dịch. 12/07/17 26/07/17 14

LA3062 Quan hệ giới trong gia đình Đài - Việt : luận văn Thạc sĩ : 5.03.10 
/ Phạm Thị Thùy Trang ; Trần Thị Kim Xuyến hướng dẫn.

LA5196

Phân tích tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu đối với 
cộng đồng dân cư miền biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu : luận văn 
Thạc sĩ : 60.31.95 / Trần Thị Đoan Trinh ; Phan Thị Giác Tâm 
hướng dẫn.

VVa59773 Chế độ chính trị Trung Quốc / Doãn Trung Khanh ; Nguyễn Mạnh 
Sơn dịch ; Dương Ngọc Dũng hiệu đính và giới thiệu.

VVa65008 Bàn về Trung Quốc = On China / Henry Kissinger ; Nguyễn 
Quang Huy dịch ; Đào Tuấn hiệu đính.

GT18772 Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa. 08/03/17 30/06/17 40

VVa38474 Tâm lý học giao tiếp : phần lý thuyết / Nguyễn Văn Đồng. 27/03/17 10/04/17 121

1456040083 Nguyễn Hùng Thịnh 20/06/17 04/07/17 3614

31/05/17 70

Trần Văn Tùng145607008816 07/07/17 1921/07/17

18

Trần Ngọc Huyền145611005419 03/07/17

1456090214 Võ Hùynh Mai 31/05/17

23

Nguyễn Thị Thanh Phượng145612007620

17/07/17



21 1456130056 Trần Thị Thanh Sang GT19257 Giáo trình quản trị văn phòng / Nghiêm Kỳ Hồng... [và những 
người khác]. 29/05/17 30/06/17 40

2GT14214 Tiếng Việt thực hành / Hữu Đạt

2GT15036 Mỹ học đại cương / Đỗ Văn Khang chủ biên.

23 1456190082 Đàm Huyền Trang 1TN532 Cách pha và uống và trà đạo- ngồi ghế và có bàn trà / Somachi 
Sen 15/06/17 15/06/17 55

2GT13603 Đặc trưng văn học trung đại Việt Nam / Lê Trí Dõi. 24/03/17 30/06/17 40

4VL4066 Thơ văn Lý Trần. T.3 / Đào Phương Bình ... [và những người 
khác] biên soạn. 24/05/17 07/06/17 63

25 1556040005 Phạm Thị Mỹ Anh 2GT8714 Lịch sử thế giới cận đại. T.2, Quyển I : 1640 - 1870./ Phạm Gia 
Hải. 27/02/17 30/06/17 40

4VV6304 Lịch sử thế giới cận đại. T.1, 1640 - 1870 / Nguyễn Văn Đức, 
Trần Văn Trị, Phạm Gia Hải, Phan Ngọc Liên.

VVa53817 Lịch sử Đông Nam Á. T.6, Đông Nam Á trong thời kỳ hòa bình, 
phát triển và hội nhập (1991 - 2010) / Nguyễn Thu Mỹ chủ biên.

27 1556040035 Hoàng Hồng Hải 2GT10315 Lịch sử thế giới hiện đại / Lê Văn Quang. 27/04/17 30/06/17 40

28 1556040043 Chu Thị Hiền VVa47749
Lịch sử Việt Nam (1954-1975) / Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ; Võ Văn 
Sen chủ biên ; Hà Minh Hồng.

06/06/17 20/06/17 50

29 1556040104 Trần Thuyền Phụng 2GT8632 Lịch sử thế giới cổ trung đại / Đỗ Văn Nhung. 03/03/17 30/06/17 40

30 1556060068 Nguyễn Ngọc Uyên VVa31558 Mối quan hệ giữa dân số và việc làm : ở một xã phát triển ngoại 
thành Hà Nội / Đặng Xuân Thao 12/06/17 26/06/17 44

31 1556070012 Nguyễn Thùy Dương 3VVa440 Đại cương triết học Trung Quốc / Doãn Chính. 16/05/17 30/05/17 71

3VV5241 Nho giáo : Đại cương triết học Trung Quốc / Trần Trọng Kim . 
Vol. 1 30/05/17 13/06/17 57

1456150077 Đặng Cẩm Tiên22 16/02/17 30/06/17 40

10/03/17 24/03/17 138

  

Trần Thị Diệu155601002224

Đặng Minh Đức155604001926



3VVa3895 Lịch sử phép biện chứng. T.1, Phép biện chứng cổ đại. / Đỗ Minh 
Hợp dịch. 30/05/17 13/06/17 57

3VVa9857 Lịch sử triết học. T.1, Triết học cổ đại / Nguyễn Thế Nghĩa, Doãn 
Chính chủ biên ; Trương Văn Chung, Đinh Ngọc Thạch.

VNa19036 Trang Tử nam hoa kinh. T.1 / Trang Tử ; Nguyễn Duy Cần dịch 
và bình chú.

VVa64326 Một số vấn đề kinh tế báo in : sách chuyên khảo / Đinh Văn 
Hường, Bùi Chí Trung.

VVa68130 Lời tự thú của một bậc thầy quảng cáo = Confessions of an 
advertising man / David Ogilvy ; Khánh Trang, Mạnh Linh dịch.

4VN19452 Những khía cạnh tâm lý - xã hội về tình trạng phạm tội của người 
chưa thành niên / A.I. Đôngôva ; Lục Thanh Hải biên soạn.

4VVa27818 Giáo dục tâm sinh lý cho mọi lứa tuổi / Nguyễn Đại Thắng, Bùi 
Loan Thùy.

3VVa14482 Những điều trọng yếu trong tâm lý học / Robert S. Feldman.

3VVa15293 Nhập môn lịch sử tâm lý học / Hergenhahn B.R. ; Lưu Văn Hy 
dịch.

VLa2847 Tâm lý học : nguyên lý và ứng dụng / Stephen Worchel, Wayne 
Shebilsue ; Trần Đức Hiển dịch.

36 156014011431 Trương Thị Lệ Thủy 3VVa11065 Quản lý chất lượng giáo dục đại học / Phạm Thành Nghị 29/03/17 12/04/17 119

Nguyễn Văn Huấn1556070025

24/03/17 07/04/17 124

32

12/06/17 26/06/17 44

Nguyễn Diệu Huyền1556110039

Trần Thị Tường Vy1556120134

33

Trần Huỳnh Thanh Tâm156014011418

34

35 03/07/17 17/07/17 23

12/05/17 26/05/17 75



37 156022024501 Nguyễn Văn Hiên VVa37629 Văn hóa dân gian - mấy vấn đề phương pháp luận và nghiên cứu 
thể loại / Chu Xuân Diên. 18/07/17 01/08/17 8

38 1656140055 Phan Lê Ngọc Như 4VN18455 Mười ngày : chuyện kể chọn lọc / Bôcaxlô ; Hướng Minh, Thiều 
Quang, Đào Mai Quyên dịch. 18/07/17 01/08/17 8

2VVa9626 Ngữ pháp tiếng Pháp thực hành trong 80 chủ đề với bài tập và đáp 
án / Nguyễn Thị Xuân Thanh 14/04/17 14/04/17 117

4VV7665 Ngữ pháp tiếng Pháp. Vol. 1, T.1 / Nguyễn Ngọc Cảnh.

4VVa13256 350 bài tập trung cấp tiếng Pháp : Có hướng dẫn văn phạm kèm 
lời giải

40 1656190045 Đào Thị Mỹ Hoằng VVa39279
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : 
dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Bộ Giáo dục và Đào tạo.

20/07/17 03/08/17 6

41 1656190096 Phùng Lê Thúy Phương VVa64089 Hãy sống ở thể chủ động / Nguyễn Tuấn Quỳnh. 20/07/17 20/07/17 20

42 1657060005 Mai Huỳnh Thiên Ân VVa54448 Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử, 1660 - 1783  / 
A.T. Mahan ; Phạm Nguyên Trường dịch. 09/03/17 09/03/17 153

43 1657060122 Hồ Yến Nhi 4VVa26347 100 kinh nghiệm sống. T.3 / Hà Lê biên soạn. 13/02/17 27/02/17 163

44 166022030119 Nguyễn Văn Giới 3VV4482
Lịch sử phép biện chứng Mácxít: Từ khi xuất hiện chủ nghĩa Mác 
đến giai đoạn Lê - nin / T. I. Ôi-déc-man ... [và những người 
khác].

25/07/17 08/08/17 1

45 166022030125 Lê Thị Ngọc Nữ 1VVa19319 Hỏi - đáp về triết học : sách tham khảo / Lê Hữu Nghĩa, Trần 
Phúc Thăng, Nguyễn Tĩnh Gia,... 04/08/17 04/08/17 5

Lê Vân Sơn165617008239

14/04/17 28/04/17 103



3VVa24754 Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Đoàn Trọng Truyến

VVa41932 Lịch sử Đông Nam Á / Lương Ninh chủ biên ; Đỗ Thanh Bình, 
Trần Thị Vinh.

1Trần Thanh Sơn16622203130746 25/07/17 08/08/17
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